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MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 Thi L1 Thi L2STT
ĐMH/

MĐ

2454802030379 AnhNguyễn Đỗ Đức 23/04/2009 7 6.4 8.0 7.4 1

2454802030380 BảoHuỳnh Chí 24/10/2009 9 8.8 9.3 9.1 2

2454802030381 BảoNguyễn Hoàng 25/01/2009 0 0.0 0.0 0.0 0.0 3

2454802030382 BìnhĐỗ Thị Yến 04/07/2009 7.5 6.4 9.5 8.4 4

2454802030383 DuyLê Nguyễn Thảo 10/10/2009 8.5 7.2 8.0 7.9 5

2454802030384 DuyNguyễn Hoàng 07/03/2009 7.5 5.2 0.0 0.0 2.4 6

2454802030385 ĐạtLê Hoàng 31/07/2009 8 8.8 9.0 8.8 7

2454802030386 ĐạtLương Văn 18/02/2009 9 5.6 8.3 7.7 8

2454802030387 HàoDương Nhật 03/08/2009 9 7.2 7.8 7.8 9

2454802030388 KhangLê Hoàng 15/09/2009 9 8.0 9.3 8.9 10

2454802030389 KhangNguyễn Trí 11/06/2009 9 8.8 9.0 8.9 11

2454802030390 KhoaLê Đăng 13/09/2008 9 7.2 8.8 8.4 12

2454802030391 KhoaNguyễn Hoàng Đăng 01/06/2009 8.5 7.2 7.8 7.7 13

2454802030392 KỳNguyễn Cao 27/11/2009 9 7.2 8.5 8.2 14

2454802030393 LamBùi Thị Tường 25/10/2009 9.5 6.8 9.0 8.5 15

2454802030394 LamNguyễn Huỳnh Ngọc 05/10/2009 9 7.6 7.5 7.7 16

2454802030395 LongĐặng Phi 26/10/1989 0 0.0 0.0 0.0 0.0 17

2454802030396 NamNguyễn Hoàng 03/01/2009 9.5 8.4 9.0 8.9 18

2454802030397 NamNguyễn Hữu 14/04/2009 9 8.8 0.0 0.0 3.5 19

2454802030398 NghiLê Yến 27/03/2009 5 6.4 0.0 0.0 2.4 20

2454802030399 NghĩaĐoàn Phú 30/04/2009 9.5 8.8 9.5 9.3 21

2454802030400 NghĩaNguyễn Hữu 07/10/2009 3.5 7.2 8.3 7.4 22

2454802030401 NghĩaNguyễn Minh 26/10/2003 10 8.8 9.8 9.6 23

2454802030402 NgọcNguyễn Hoàn Mỹ 26/06/2009 6.5 7.6 0.0 0.0 2.9 24

2454802030403 NgọcNguyễn Hoàng Khánh 18/11/2009 3 6.0 0.0 0.0 2.0 25

2454802030404 NhungHuỳnh Thị Thúy 01/05/2009 9 9.2 9.3 9.2 26

2454802030405 PhúcĐặng Trọng 30/08/2009 10 9.2 9.5 9.5 27

2454802030406 SangLê Minh 02/10/2009 8 7.6 8.3 8.1 28

2454802030407 TháiDương Văn 06/02/2009 8 7.6 7.8 7.8 29

2454802030408 TháiMai Nguyễn Hoàng 20/10/2009 9 8.0 8.0 8.1 30

2454802030409 ThanhHuỳnh Quốc 10/11/2009 9.5 8.0 0.0 0.0 3.4 31

2454802030410 ToànĐỗ Phúc 05/05/2009 9 8.4 9.3 9.0 32

2454802030411 TríHuỳnh Minh 04/07/2009 9.5 8.8 7.5 8.1 33

2454802030412 TrườngLê Quang 28/09/2008 9.5 6.0 8.8 8.1 34

2454802030413 TuấnLê Anh 29/09/2009 9.5 8.4 7.8 8.2 35

2454802030414 VinhLê Công 11/12/2009 10 9.2 9.8 9.7 36
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2454802030415 VinhLê Quang 01/01/2009 8 6.0 9.0 8.1 37

2454802030416 YếnLê Thị Kim 27/01/2008 8.5 7.2 8.8 8.3 38

Châu Đốc, ngày tháng năm

TP. Đào tạo

Ths. Trần Thanh Dũng

 7  3  2025 

Giáo viên giảng dạy

Phạm Thị Lan Nhi
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